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NGHỊ QUYẾT

Về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Phú


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ

KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 351/TTr-UBND ngày 10/12/2007 của UBND huyện, Báo cáo thẩm tra số 186/BC-BPC ngày 11/12/2007 của Ban Pháp chế HĐND huyện và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Phú,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 351/TTr-UBND của UBND huyện về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Phú.

(Có Tờ trình và báo cáo phân loại đơn vị hành chính cấp huyện kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho UBND huyện hoàn tất các thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được HĐND huyện Tân Phú khóa IV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/12/2007.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.






                  CHỦ TỊCH






                                Lê Đình Thảo                                    
      ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        HUYỆN TÂN PHÚ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
       Số: 351/TTr-UBND
                     Tân Phú, ngày 10 tháng 12 năm 2007
TỜ TRÌNH
Về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Phú

(theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP)


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện;

Thực hiện Hướng dẫn số 917/SNV-XDCQ ngày 27/8/2007 của Sở Nội vụ về hướng dẫn phương pháp, trình tự thủ tục thực hiện việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Nai;

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú trình Hội đồng nhân dân huyện việc phân loại đơn vị hành chính của huyện như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH:

Tân Phú là huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai, dân số toàn huyện trên 167.701 người đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, có 16 dân tộc thiểu số chiếm 8,10% dân số toàn huyện; 52% dân số theo 4 tôn giáo là phật giáo, thiên chúa giáo, cao đài, tin lành. Còn lại là tín ngưỡng dân gian, chính vì vậy đã hình thành nên một đời sống văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân trên địa bàn đa dạng và phong phú. Toàn huyện có 17 xã và 01 thị trấn với 133 ấp và 12 khu phố, có 15 xã - thị trấn thuộc diện miền núi. Ở một số xã dân cư sống không tập trung, phần lớn sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Việc phân loại đơn vị hành chính là nhu cầu cần thiết, để phục vụ cho các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở. Thông qua kết quả phân loại để xác định quy mô và mức độ phát triển của từng địa phương, giúp chính quyền các cấp hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội trước mắt và lâu dài. Đồng thời làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức phù hợp với từng loại đơn vị hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi công nhận huyện Tân Phú là huyện miền núi.
Hướng dẫn số 917/SNV-XDCQ ngày 27/8/2007 của Sở Nội vụ về hướng dẫn phương pháp, trình tự thủ tục thực hiện việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Các nguồn số liệu thu thập để tính toán phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:
- Báo cáo số 252/TCKH ngày 15/10/2007 của phòng Tài chính - KH;
- Báo cáo số 122/BC-TK ngày 16/10/2007 của phòng Thống kê;
- Báo cáo số  25/BC-TGDT ngày 27/11/2007 của phòng Tôn giáo Dân tộc;
- Báo cáo số  103/BC-TNMT ngày 03/12/2007 của phòng Tài nguyên - MT.
III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI:

1. Các tiêu chí để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện: (gồm 03 tiêu chí) 

- Dân số: Là tổng nhân khẩu có mặt đến thời điểm 31/12/2006.

- Diện tích: Là tổng diện tích tự nhiên hiện trạng của đơn vị đang quản lý theo bộ bản đồ địa giới hành chính 364 quy định.

- Các yếu tố đặc thù: Là một số nội dung phản ánh đặc điểm riêng của huyện gồm các yếu tố:

 + Tỷ lệ người dân tộc thiểu số; 

 + Tỷ lệ thu ngân sách bình quân 3 năm (2004-2005-2006);
 + Huyện miền núi; 

 + Huyện có trên 17 đơn vị hành chính.

2. Phương pháp tính: 

Huyện Tân Phú là huyện miền núi do đó cách tính điểm theo các tiêu chí sau:

- Về dân số: Huyện dưới 40.000 nhân khẩu được tính 50 điểm, từ 40.000 nhân khẩu trở lên, cứ tăng 600 nhân khẩu được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 250 điểm;
- Về diện tích: Huyện dưới 20.000 ha, được tính 40 điểm, từ 20.000 ha trở lên, cứ tăng 1000 ha được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 150 điểm;
- Về yếu tố đặc thù:

+ Huyện miền núi: Được tính 15 điểm;
+ Huyện có trên 17 đơn vị hành cấp xã cứ thêm 01 đơn vị hành chính cấp xã được tính thêm 01 điểm tối đa không quá 20 điểm;
+ Tỷ lệ tín đồ tôn giáo chiếm 30-50% dân số được tính 5 điểm, chiếm trên 50% dân số được tính 10 điểm;
+ Huyện có tỷ lệ thu và kế hoạch giao ngân sách Nhà nước bình quân trên địa bàn trong 03 năm (2004, 2005, 2006) đạt tỷ lệ cân đối 100% được tính 05 điểm, đạt trên 100% cứ thêm 5% được tính thêm 01 điểm tối đa không quá 20 điểm.
3. Quy định khung điểm để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:

+ Đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 có tổng số điểm các tiêu chí từ 341 điểm trở lên;
+ Đơn vị hành chính cấp huyện loại 2 có tổng số điểm các tiêu chí từ 201 đến 340 điểm;
+ Đơn vị hành chính cấp huyện loại 3 có tổng số điểm các tiêu chí từ 200 điểm trở xuống.

IV. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH  CẤP HUYỆN:

1. Về dân số: 

Căn cứ số liệu do phòng Thống kê cung cấp, dân số huyện Tân Phú tính đến ngày 31/12/2006 là 167.701 nhân khẩu.
Công thức tính:


Đd  = 
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Cụ thể: Đd = [(167.701 - 40.000) : 600] x 01(Sa) + 50(Sb) = 262 điểm (lấy điểm tối đa không quá 250 điểm).
Trong đó: 

Đd: Là điểm dân cần tính, tối đa không quá 250 điểm;
D1: Là nhân khẩu huyện Tân Phú hiện có 167.701 nhân khẩu;
D2: Là nhân khẩu đầu khung 40.000 nhân khẩu;
Sa: Là số điểm được tính khi dân số tăng thêm trong khung 600 nhân khẩu: 01 điểm;
Sb: Là tổng số điểm được tính tối đa của khung trước đó: 50 điểm.
2. Về diện tích:
Diện tích tự nhiên của huyện Tân Phú theo số liệu do phòng Tài nguyên - Môi trường cung cấp là  77.569,49 ha.

Công thức tính:

Đs = 
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Cụ thể: Đs = [(77.569,49 - 20.000) : 1000] x 01(Ka) + 40(Kb) = 97,56 điểm. Tính tròn 98 điểm

Trong đó: 

Đs: Là số điểm về diện tích (tính không quá 150 điểm);
S1: Là diện tích huyện Tân Phú hiện có: 77.569,49 ha;
S2: Là diện tích tự nhiên đầu khung: 20.000 ha;
Ka: Là số điểm khi diện tích tự nhiên tăng thêm trong khung 1000 ha: 01 điểm;
Kb: Là số điểm tối đa của khung trước đó: 40 điểm.
3.  Các yếu tố đặc thù:

+ Huyện miền núi: Căn cứ theo Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi = 15 điểm;
+ Có 18 đơn vị hành chính = 01 điểm;
+ Tỷ lệ người dân tộc 13.522 nhân khẩu = 8,10% tổng dân số của huyện nên không có điểm;
+ Tỷ lệ thu và kế hoạch giao ngân sách trong 3 năm: 2004, 2005, 2006 theo báo cáo của phòng Tài chính - KH.









Đơn vị tính: đồng

	STT
	Năm
	Thu ngân sách
	Kế hoạch giao
	Tỷ lệ %
	Ghi chú

	1
	2004
	128.523.994.064
	86.209.000.000
	149%
	

	2
	2005
	151.676.084.277
	115.367.200.000
	131%
	

	3
	2006
	192.247.563.505
	135.597.000.000
	142%
	

	Tổng cộng
	472.447.641.846
	337.173.200.000
	140 %
	


  Công thức tính:

                                    Tổng thu ngân sách 3 năm gần nhất

Tỷ lệ thu ngân sách = –––––––––––––––––––––––––––––  x  100%




       Tổng kế hoạch giao 3 năm gần nhất 

                                                 472.477.641.846

            Tỷ lệ thu ngân sách =  –––––––––––––  x  100% = 140% = 13 điểm




                    337.173.200.000 

Kết luận: Tổng số điểm huyện Tân Phú đạt: 377 điểm; Xếp loại: I.
UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.






                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                   CHỦ TỊCH
                                                                             Nguyễn Hồng Minh
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